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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (2 điểm) GV kiểm tra theo hướng dẫn kiểm tra đọc thành tiếng. 

II. Đọc hiểu: (8 điểm) Đọc bài văn sau: 

 

TIẾNG HÁT BUỔI SỚM MAI 

 Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật. Bên bìa rừng 

có một bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Quanh 

nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn.  

         Mặt trời mỉm cười với hoa. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Nó hát mãi, hát mãi. 

Cuối cùng, nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không. 

         Gió ngạc nhiên: 

-          - Ơ chính tôi hát đấy chứ? Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo 

thành những tiếng lao xao nên bạn cứ tưởng mình hát.  

-          Hoa lại hỏi sương. Những hạt sương long lanh trả lời:  

-         - Bạn nhầm rồi! Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi. 

-         Tranh cãi mãi, chẳng ai chịu ai nên hoa, gió và sương quyết định hỏi bác gác rừng. 

Bác gác rừng ôn tồn giải thích: 

-         - Mỗi sớm mai, khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm vạn vật, muôn loài đều hân hoan hát 

ca. Nhưng mỗi loài có tiếng hát của riêng mình. Có biết lắng nghe nhau mới hiểu được 

tiếng hát của nhau, các cháu ạ.  

                                         Theo Quà tặng cuộc sống 
 

Dựa vào nội dung bài văn trên, khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng 

nhất hoặc làm theo yêu cầu:  

Câu 1: (0,5 điểm) Câu chuyện có những nhân vật nào? 

A. Mặt trời, gió, sương, hoa, chim họa mi 

B. Mặt trời, gió, sương, hoa, bác gác rừng 

C. Gió, sương, hoa, bướm, bác gác rừng 

Câu 2: (0,5 điểm) Hoa, gió và sương tranh luận về điều gì?  

A. Bài hát có hay không? 

B. Ai là người hát hay nhất?  

C. Tiếng hát buổi rạng đông là của hoa, gió hay sương? 
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Câu 3: (0,5 điểm) Vì sao hoa, gió và sương cần nhờ bác gác rừng phân giải? 

A. Vì hoa, gió và sương đều tranh cãi tiếng hát đó là của mình, chẳng ai chịu ai 

B. Vì gió và sương muốn trêu đùa hoa 

C. Vì gió và sương hiểu lầm hoa 

Câu 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

   Theo em vì sao hoa, gió và sương không nghe được tiếng hát của nhau?  

A. Vì hoa, gió và sương đều hát to quá, át tiếng hát của nhau.  

B. Vì chúng không biết lắng nghe nhau.  

C. Vì chúng đều không biết hát.   

D. Vì chúng không muốn nghe tiếng hát của nhau.   
 
 

Câu 5: (1 điểm) Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Câu 6: (1 điểm) Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu văn dưới đây: 

Hoa lại hỏi sương. Những hạt sương long lanh trả lời:  

- Bạn nhầm rồi! Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi. 

..................................................................................................................................... 

Câu 7: (1 điểm) Gạch chân và ghi chú các danh từ (DT) trong câu văn dưới đây: 

  Mỗi sớm mai, khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm vạn vật, muôn loài đều hân hoan hát ca. 
 

  ..................................................................................................................................... 

Câu 8: (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các động từ? 

A. tỏa, mỉm cười, hát, long lanh 

B. hoa, rừng, tia nắng, cánh bướm 

C. đung đưa, giải thích, lắng nghe, mỉm cười 

Câu 9: (1 điểm) Hãy viết: 

- Tên trường học của em:............................................................................................ 

- Tên câu lạc bộ mà em muốn tham gia:..................................................................... 

Câu 10: (1 điểm) Đặt câu trong đó có một danh từ chung, một danh từ riêng.  

Gạch chân dưới các danh từ đó.  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

                              GVCN 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 



 

           

          B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

 

Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc mà em yêu thích.  
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